
TT Tên tài sản, đặc điểm, chủng loại Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

I Xe máy và tài sản khác

1

bật lửa ga, màu xanh dương, nhãn bằng giấy có nhiều ký tự, 

đã rách một phần, đã qua sử dụng (do Đinh Nho Tính giao 

nộp)

Chiếc 1

2
Chiếc xe đạp nhãn hiệu ASAMA, Sơn màu đen, số khung 

AM 100107632, xe đã qua sử dụng.
Chiếc 1

3

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh trắng, 

mang biển kiểm soát 38H1-374.86, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng

Chiếc 1

4

Xe máy nhãn hiệu MOTORATHAI, loại RC màu trắng, 

mang biển số 38AC-024.72; xe đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chất lượng, trên xe không có tài sản gì

Chiếc 1

5

Xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, loại Wave anpha, sơn màu 

xanh, BKS 38AS-021,08, số khung RLHJA3931RY803981, 

số máy JA70E515139, xe đã qua sử dụng

Chiếc 1

III Điện thoại di động, máy tính

1
điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh đen, điện thoại 

đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng
Chiếc 1

2
điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, điện 

thoại đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng
Chiếc 1

3

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105 màu đen, bên 

trong có gắn thẻ sim số 0947276377, điện thoại đã qua sử 

dụng không kiểm tra chất lượng

Chiếc 1

4 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A9 2020, màu xanh Chiếc 1

5

điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 Promax, màu xanh, 

số IMEI: 352842112988281, bên trong gắn thẻ sim số; 

0824.905.871, máy đã qua sử dụng 

Chiếc 1

6

điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13, màu xanh, bên 

trong gắn thẻ sim số 0828389799. Điện thoại cũ, đã qua sử 

dụng 

Chiếc 1

7
điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại 7 Plus, màu hồng, 

điện thoại đã qua sử dụng, bị vỡ góc trên bên phải màn hình
Chiếc 1

8
Điện thoại OPPO A17k màu xanh, đã qua sử dụng, chất 

lượng không kiểm tra
Chiếc 1
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9
Điện thoại nhãn hiệu Vivo V2026, màu xanh nhạt góc trên 

Camera phiếu sau bị nút vỡ
Chiếc 1

10 Điện thoại Iphone 12 Pro Max mãu xanh, đã qua sử dụng Chiếc 1

11 Điện thoại Iphone 12 Pro Max màu trắng, đã qua sử dụng Chiếc 1

12
Điện thoại di đọng Iphone 12 Promax màu xanh đã qua sử 

dụng
Chiếc 1

13
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 Promax, màu xanh 

dương, đã qua sử dụng
Chiếc 1

14
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 14 Promax, màu tím, 

đã qua sử dụng.
Chiếc 1

15
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37fw, màu vàng đồng 

đã qua sử dụng 
Chiếc 1

16
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số 

Imel điện thoại đã qua sử dụng
Chiếc 1

17
Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo loại V2029, màu xanh, số 

Imel1 867695054338057 và số imel 2 867695054338040
Chiếc 1

18
Điện thoại di đông nhãn hiệu Iphone 6s,

 màu vàng số Imei: 355772072163095
Chiếc 1

19 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 Chiếc 1

20
Điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, đã qua sử 

dụng
Chiếc 1

21

Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y21,

 số Imel1: 8614208051174234, Imel2: 861428051174226,đã 

qua sử dụng 

Chiếc 1

22

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu đen, số Imel 

35940684030788 đã qua sử dụng (thu giữ của Phan Duy 

Tiến)

Chiếc 1

23

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, màu trắng, 

số Imel1: 353912102833448, số imel 2: 

353912102741252,đã qua sử dụng.

Chiếc 1

24

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

11 promax, màu xanh, số Imel1: 353889104429956, số imel 

2: 353889104468607, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

25

Điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone Xs Max, 

màu xám, số IMEI 1: 357267098949195, số IMEI 2: 

357267098856788, không kiểm tra chất lượng

Chiếc 1

26
Điện thoại Vivo 1906, màu xanh có imei 868613048782891, 

gắn thẻ sim  số seri 8401240650095309, đã qua sử dụng
Chiếc 1

27 Điện thoại di động Itel, màu xanh, Chiếc 1

28 Điện thoại Iphone 8 plus màu trắng, đã qua sử dụng Chiếc 1

29 Điện thoại Iphone 6S màu gold, đã qua sử dụng Chiếc 1

30
Điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu đen, mặt kính ốp đã 

bị nứt
Chiếc 1



31

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xám, 

số IMEI: 352844115541216. Điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

Chiếc 1

32

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh, dạng máy 

gập có bàn phím số. Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chất lượng

Chiếc 1

33
điện thoại di động nhãn hiệu Tecno Spark Go, màu xám. 

Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng
Chiếc 1

34
điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số 

Điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng
Chiếc 1

35 Điện thoại Iphone Xr màu trắng, mặt sau bị nứt vỡ Chiếc 1

36
điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A5 màu đen-trắng, điện 

thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 
Chiếc 1

37

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đen, bên 

trong có gắn điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng

Chiếc 1

38
Điện thoại di động nhãn hiệu Realme i6 màu đen-trắng, điện 

thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 
Chiếc 1

39

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu trắng, 

số seri: DNPZD3QRN6YK, màn hình và mặt lưng điện thoại 

đã bị vỡ. Điện thoại đã qua sử dụng

Chiếc 1

40

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, màu vàng, số seri: 

C76R6YFOGRYD, màn hình điện thoại đã bị vỡ. Điện thoại 

đã qua sử dụng.

Chiếc 1

41

Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 8, màu đen, phía sau 

mặt lưng điện thoại được dán màu hồng, số IMEI 1: 

861976042687391/01s, màn hình điện thoại đã bị nứt vỡ. 

Điện thoại đã qua sử dụng.

Chiếc 1

42
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xám, 

số seri: F2LF7WKD0D42. Điện thoại đã qua sử dụng 
Chiếc 1

43
Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh 

rêu;
Chiếc 1

44
điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu đen 

bạc
Chiếc 1

45 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone Xr, màu vàng gold Chiếc 1

46 Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 12 Pro, màu xanh Chiếc 1

47
Điện thoại di động, nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J7 Prime, 

màu xám 
Chiếc 1

48 Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone X, màu đen Chiếc 1

49
Điện thoại di động, nhãn hiệu OPPO Reno 5, màu tím than 

chì 
Chiếc 1

50 Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 11, màu đen Chiếc 1



51
chiếc Macbook Air 13 inch, Early 2015 màu trắng, đã qua sử 

dụng
Chiếc 1

52 01 bộ máy tính đã qua sử dụng Bộ 1
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